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Hà Nội, năm 2016
Phần II
      QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LÂM NGHIỆP

Chuyên đề 8
KẾT HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Thời lượng: 08 tiết

Lý thuyết:    04 tiết
Thảo luận:   04 tiết

A. MỤC ĐÍCH

Trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ trong lĩnh vực lâm nghiệp, đáp ứng yêu cầu hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp.

B. YÊU CẦU

Sau khi học xong chuyên đề, học viên có thể:

· Hiểu được bản chất và sự cần thiết khách quan của việc kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ trong lĩnh vực lâm nghiệp.

· Nắm vững các nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ trong lĩnh vực lâm nghiệp.

· Nắm được các nội dung kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ trong lĩnh vực lâm nghiệp.

· Xác định được những thuận lợi và dự liệu trước những khó khăn ở tương lai khi kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và quản lý theo lãnh thổ trong lĩnh vực lâm nghiệp. Qua đó, có thể đề ra giải pháp khi xây dựng kế hoạch.

· Biết hợp tác, chia sẻ thông tin, xử lý xung đột và xác định mục tiêu chung khi kết hợp quản lý.

C. NỘI DUNG

1. Những vấn đề cơ bản về sự kết hợp trong hoạt động quản lý nhà nước
a) Quản lý và kết hợp trong quản lý nhà nước

b) Kết hợp quản lý trong mối quan hệ xác định nhằm thực hiện mục tiêu chung

c) Cơ chế kết hợp trong quản lý nhà nước

d) Các hình thức kết hợp quản lý

đ) Những thuận lợi và khó khăn khi kết hợp quản lý

e) Đặc điểm của sự kết hợp trong quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ thuộc lĩnh vực lâm nghiệp
2. Sự kết hợp trong quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ trong lĩnh vực lâm nghiệp
a) Quản lý nhà nước theo ngành trong lĩnh vực lâm nghiệp

b) Quản lý nhà nước theo lãnh thổ trong lĩnh vực lâm nghiệp

c) Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ trong lĩnh vực lâm nghiệp
d) Sự cần thiết của kết hợp quản lý theo ngành và lãnh thổ trong lĩnh vực lâm nghiệp

đ) Lợi ích của kết hợp quản lý theo ngành và lãnh thổ trong lĩnh vực lâm nghiệp
1. Nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ trong lĩnh vực lâm nghiệp
a) Thống nhất mục tiêu

b) Tuân thủ quy định pháp luật

c) Hợp tác toàn diện, chia sẻ thông tin

d) Phân định trách nhiệm

đ) Bảo đảm hiệu quả công việc

2. Nội dung kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ trong lĩnh vực lâm nghiệp
a) Xây dựng thể chế về kết hợp quản lý theo ngành và lãnh thổ trong lĩnh vực lâm nghiệp

b) Xác định phương thức kết hợp quản lý theo ngành và lãnh thổ trong lĩnh vực lâm nghiệp

c) Xác định thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm của cơ quan quản lý theo ngành và lãnh thổ trong lĩnh vực lâm nghiệp

d) Xác định nguồn lực để bảo đảm thực hiện các hoạt động kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ trong lĩnh vực lâm nghiệp

đ) Đôn đốc thực hiện, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ trong lĩnh vực lâm nghiệp

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO
· Chiavo - Campo/Sundaram, Phục vụ và duy trì, Cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh tranh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2003.

· Võ Kim Sơn, Phân cấp quản lý nhà nước - Lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2004.

· Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Giáo trình Quản trị học, Nhà xuất bản Tài chính, 2009.

· Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004.

· Luật Tổ chức Chính phủ 2015.

· Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

· Nghị định số 144/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và kiểm tra thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

· Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng.

· Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Đ. CÂU HỎI THẢO LUẬN 

1. Phân tích những nội dung kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ trong lĩnh vực lâm nghiệp. Anh (chị) hãy nêu các trường hợp cần phải có sự kết hợp giữa ngành và lãnh thổ trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý nhà nước.

2. Bằng những kinh nghiệp thực tiễn trong công tác quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản, anh (chị) hãy chỉ ra những nguyên nhân cản trở quá trình kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ trong lĩnh vực lâm nghiệp ở nước ta hiện nay. Từ đó, đề xuất những giải pháp khắc phục.

E. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Những lập luận nào khẳng định nhận định sau đây là đúng: "Kết hợp quản lý theo ngành và lãnh thổ là một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động quản lý nhà nước". Liên hệ thực tiễn với hoạt động quản lý nhà nước về lâm nghiệp.

2. Trình bày các hình thức kết hợp trong quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ trong lĩnh vực lâm nghiệp. Cho ví dụ minh họa.

3. Hãy phân tích làm rõ các nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ trong lâm nghiệp.

Chuyên đề 9
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP VÀ TÁI CƠ CẤU 
NGÀNH LÂM NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020

Thời lượng: 12 tiết

Lý thuyết:   04 tiết

Thảo luận:  08 tiết

A. MỤC ĐÍCH 
Trang bị cho học viên tầm nhìn chiến lược về phát triển lâm nghiệp, bao gồm định hướng quy hoạch các loại rừng và đất lâm nghiệp, phát triển rừng, sử dụng rừng và phát triển công nghệ chế biến lâm sản, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp tại địa phương và đơn vị.

B. YÊU CẦU

Sau khi học xong chuyên đề, học viên có thể:

· Nắm vững quan điểm, mục tiêu, định hướng chiến lược và các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp của nước ta đến 2020.

· Phân tích rõ những căn cứ, mục tiêu, đinh hướng và các giải pháp để thực hiện tái cơ cấu ngành từ đó vận dụng một cách có hiệu quả để đẩy nhanh phát triển rừng, nghề rừng  góp phần giải quyết hài hòa giữa lợi ích kinh tế - xã hội và môi trường sinh thái.

· Xác định rõ nhiệm vụ của kiểm lâm trong tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp.

· Chủ trì hoặc tham gia và thực hiện một hoặc nhiều lĩnh vực trong công tác nghiệp vụ chuyên môn về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và quản lý lâm sản.
C. NỘI DUNG

1. Chiến lược phát triển lâm nghiệp đến năm 2020

a) Quan điểm, mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển

-   Quan điểm

-   Mục tiêu

-   Định hướng chiến lược

b) Giải pháp thực hiện
c) Các chương trình
-   Ba chương trình phát triển

-   Hai chương trình hỗ trợ

2. Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp
a) Căn cứ 

b) Mục tiêu

c) Định hướng

d) Giải pháp

đ) Tổ chức thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

· Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam 2006- 2020.

· Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, Hà Nội 2014.

· Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004.

· Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

· Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

· Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

· Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020.

· Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030.

· Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đ. CÂU HỎI THẢO LUẬN 

Phân tích những khó khăn vướng mắc khi thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Anh (chị) hãy đề xuất các phương hướng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp.

E. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển lâm nghiệp của nước ta đến 2020. Nêu các giải pháp để thực hiện mục tiêu đó.

2.  Trình bày mục tiêu, định hướng và giải pháp thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp.

3. Trình bày ý nghĩa của việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp có ý nghĩa gì. Anh (chị) cho biết một số mô hình hay kinh nghiệm khi thực hiện đề án tái cơ cấu ngành.

Chuyên đề 10
NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA HÌNH SỰ 
Thời lượng: 20 tiết

Lý thuyết:   12 tiết

Thảo luận:   08 tiết

A. MỤC ĐÍCH

Trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về điều tra hình sự đối với các tội phạm thuộc thẩm quyền khởi tố, điều tra của kiểm lâm theo quy định của pháp luật hiện hành.
B. YÊU CẦU

Sau khi học xong chuyên đề, học viên có thể:

· Xác định được các dấu hiệu pháp lý bắt buộc của các tội phạm thuộc thẩm quyền khởi tố, điều tra của kiểm lâm.

· Nắm vững các quy trình, thủ tục pháp luật quy định trong hoạt động khởi tố, điều tra của kiểm lâm.

· Vận dụng các kiến thức đã học vào việc xác minh, chứng minh tội phạm (lập biên bản, lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, phối hợp với các cơ quan liên quan…) và lập, kiểm tra tính hợp pháp, chính xác của các hồ sơ liên quan đến việc khởi tố, điều tra một vụ phạm tội thuộc thẩm quyền khởi tố, điều tra của kiểm lâm.

C. NỘI DUNG

1. Các dấu hiệu pháp lý bắt buộc của các tội phạm thuộc thẩm quyền khởi tố, điều tra của kiểm lâm
a) Khái quát về tội phạm

b) Các yếu tố cấu thành của các tội phạm thuộc thẩm quyền khởi tố, điều tra của kiểm lâm

2. Chứng cứ, chứng minh các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền khởi tố, điều tra của kiểm lâm

a) Chứng cứ

b) Chứng minh các vụ phạm tội thuộc thẩm quyền khởi tố, điều tra của kiểm lâm
c) Một số biện pháp nghiệp vụ thu thập chứng cứ và chứng minh các vụ phạm tội thuộc thẩm quyền khởi tố, điều tra của kiểm lâm
- Lấy lời khai người làm chứng

- Lấy lời khai người vi phạm

- Khám phương tiện, khám người, khám chỗ ở, khám nghiệm hiện trường

- Thu thập, bảo quản và xử lý vật chứng

- Trưng cầu giám định

3. Phương pháp lập hồ sơ ban đầu các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền khởi tố, điều tra của kiểm lâm

a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng 

b) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phức tạp

c) Đối với tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

· Bộ luật Hình sự 2015.

· Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

· Luật Tổ chức các cơ quan điều tra hình sự 2015.

Đ. CÂU HỎI THẢO LUẬN

Chia lớp thành các nhóm để thảo luận, giải quyết tình huống sau:

Lựa chọn một tình huống vi phạm pháp luật hình sự về quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng và quản lý lâm sản ở địa phương anh (chị) đang công tác. Sau đó, phân tích các dấu hiệu, yếu tố cấu thành tội phạm của hành vi đó; trình bày các bước để thu thập các chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra.

E. CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Nêu các yếu tố cần thiết để chứng minh một người đã thực hiện tội phạm.

2. Trình bày và phân tích các bước để xử lý một hành vi vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản.

Chuyên đề 11

QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG, CHỨNG CHỈ RỪNG VÀ 
CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Thời lượng: 

     08 tiết

Lý thuyết:

     04 tiết

Thảo luận, thực hành:   04 tiết
A. MỤC ĐÍCH

Trang bị cho học viên cách thức, biện pháp, tiêu chuẩn và những chính sách về quản lý rừng bền vững nhằm thúc đẩy nhanh quá trình quản lý rừng bền vững ở nước ta.

B. YÊU CẦU 

Học xong chuyên đề này, học viên có thể:

- Nắm vững các thuật ngữ, khái niệm cơ bản về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

- Hiểu rõ chính sách cũng như bộ nguyên tắc quản lý rừng bền vững ở Việt Nam, tham gia dựng được phương án quản lý rừng bền vững.

- Tổ chức thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trừng rừng tại địa phương. 

C. NỘI DUNG

1. Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

a) Một số thuật ngữ và khái niệm

b) Hiện trạng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trên thế giới và ở Việt Nam

c) Bộ nguyên tắc chứng chỉ rừng của Việt Nam

d) Chính sách quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng rừng ở Việt nam

đ) Phương án quản lý rừng bền vững
2. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

a) Một số thuật ngữ

b) Nguyên tắc chi trả dịch vụ môi trường rừng và hình thức chi trả

c) Quản lý và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

d) Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng và bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng 

đ) Trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về tổ chức thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

· Chương trình Lâm nghiệp WWF; Sách hướng dẫn chứng chỉ nhóm FSC về quản lý rừng; Biên dịch Nguyễn Ngọc Mến, 2004.

· Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

· Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về phương án quản lý rừng bền vững. 

· Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 -2020.

· Quyết định số 543/QĐ-BNN-KHCN ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc “Ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn 2050”.

Đ. BÀI TẬP THỰC HÀNH

Các nhóm làm bài tập xây dựng phương án quản lý rừng bền vững.

E. CÂU HỎI THẢO LUẬN

Chia lớp thành các nhóm, thảo luận, phân tích và làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về tổ chức thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

G. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày hiện trạng quản lý rừng bền vững trên thế giới. 

2. Nêu và phân tích chính sách quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng ở nước ta.

3. Trình bày nguyên tắc và hình thức chi trả dịch vụ môi trường rừng và quản lý tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Chuyên đề báo cáo 2
THỰC TIỄN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH LÂM NGHIỆP
Ở BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Thời lượng:
08 tiết

Lý thuyết: 
04 tiết

Thảo luận:
04 tiết

A. MỤC ĐÍCH

Cung cấp cho học viên những thông tin mới nhất về quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp nói chung và đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp nói riêng; chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm của các địa phương trong việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp.
B. YÊU CẦU

Sau khi học xong chuyên đề, học viên có thể:

· Nắm được những thông tin mới nhất về quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp nói chung và đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp nói riêng

· Học tập, tiếp thu được những kinh nghiệm của các địa phương khác nhau trong việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp.

C. NỘI DUNG

1. Các báo cáo thực tế về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp

· Những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp

· Những khó khăn, thách thức và nguyên nhân

· Định hướng và giải pháp khắc phục

2. Các báo cáo thực tế về việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp ở Bộ, ngành, địa phương

- Khái quát về đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp

- Thực trạng thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp ở Bộ, ngành, địa phương

- Những khó khăn, thách thức khi thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp ở Bộ, ngành, địa phương

- Định hướng và giải pháp khắc phục
Phần III
MỘT SỐ KỸ NĂNG TRONG QUẢN LÝ
Chuyên đề 12
KỸ NĂNG PHÂN TÍCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC KIỂM LÂM

Thời lượng: 
12 tiết
Lý thuyết:
04 tiết
Thảo luận:
08 tiết
A. MỤC ĐÍCH

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về phân tích và phát triển tổ chức hệ thống kiểm lâm.

B. YÊU CẦU

Sau khi học xong chuyên đề, học viên có thể:

· Nắm vững các khái niệm tổ chức, cơ cấu tổ chức, phát triển tổ chức của tổ chức nói chung, tổ chức kiểm lâm nói riêng.

· Nắm vững công cụ, kỹ thuật phân tích môi trường của tổ chức.

· Có khả năng ứng dụng các công cụ về phân tích và phát triển tổ chức vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức kiểm lâm.

C. NỘI DUNG

1. Những vấn đề chung về tổ chức kiểm lâm
a) Khái niệm “tổ chức”
b) Bản chất và phân loại tổ chức

a) Đặc trưng của tổ chức nhà nước nói chung và đặc trưng của tổ chức kiểm lâm nói riêng

b) Các mối quan hệ trong cơ cấu của tổ chức kiểm lâm


2. Kỹ năng phân tích tổ chức kiểm lâm

a) Công cụ, kỹ thuật phân tích môi trường của tổ chức

b) Vận dụng kỹ năng để phân tích về tổ chức kiểm lâm

3. Áp dụng công cụ, kỹ thuật nhằm phát triển tổ chức kiểm lâm

a) Khái niệm “phát triển tổ chức”

b) Một số công cụ, kỹ thuật phát triển tổ chức kiểm lâm

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

· Bùi Thế Vĩnh và các tác giả, Quản lý và Phát triển Tổ chức hành chính nhà nước, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2008.

· Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của kiểm lâm.
· Quyết định số 59/2014/QĐ – TTg ngày 22 tháng 10 năm 2014  về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

· Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của kiểm lâm giai đoạn 2014 – 2020.
Đ. CÂU HỎI THẢO LUẬN 


Anh (chị) hãy trình bày những khó khăn đặt ra hiện nay khi vận dụng các bước và kỹ thuật phân tích và phát triển tổ chức vào tổ chức kiểm lâm; qua đó, đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn này.

E. CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Phân tích bản chất của tổ chức kiểm lâm, chỉ ra sự khác biệt đối với các loại hình tổ chức khác.

2. Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần thuộc cơ cấu tổ chức nhà nước nói chung và tổ chức kiểm lâm nói riêng. Nêu các yếu tố môi trường tác động tới cơ cấu và vận hành của tổ chức kiểm lâm.

Chuyên đề 13

KỸ NĂNG PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC KIỂM LÂM

Thời lượng:

     12 tiết

Lý thuyết: 

     04 tiết

Thảo luận, thực hành: 08 tiết
A. MỤC ĐÍCH

Cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quát về hoạt động phân tích công việc, đánh giá thực thi công vụ; qua đó, học viên có thể hiểu rõ vai trò của hoạt động này đối với hiệu quả hoạt động của tổ chức. Bên cạnh đó, chuyên đề cung cấp cho học viên những phương pháp cơ bản giúp phân tích công việc, đánh giá thực thi công vụ một cách hiệu quả.

B. YÊU CẦU

Sau khi học xong chuyên đề, học viên có thể:

· Hiểu rõ khái niệm phân tích công việc, nhận thức được về vai trò của phân tích công việc trong tổ chức hiệu quả các hoạt động quản lý, điều hành tổ chức nhà nước.

· Có khả năng phân tích các công việc cụ thể trong khi thực thi công vụ để tham mưu hoặc triển khai công việc trong thực tế.

· Hiểu được tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của đánh giá thực thi công vụ trong tổ chức hành chính nhà nước nói chung và tổ chức kiểm lâm nói riêng.

· Hiểu và vận dụng được quy trình và các phương pháp đánh giá thực thi công vụ vào công việc thực tế, cụ thể là hoạt động quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản.

· Vận dụng các kỹ năng đã học vào đánh giá thực hiện công việc của bản thân, đồng nghiệp và cấp dưới.
C. NỘI DUNG

1. Khái niệm và vai trò của phân tích công việc trong thực thi công vụ của công chức kiểm lâm

a) Khái niệm
· Công việc trong hoạt động của tổ chức kiểm lâm

· Khái niệm phân tích công việc

b) Vai trò của phân tích công việc
· Vai trò tổng quát – Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức kiểm lâm.

· Đối với hoạt động quản lý, điều hành công việc

· Đối với hoạt động tham mưu, thực thi công việc

· Đối với hoạt động phối hợp giải quyết công việc

-   Đối với việc tự mình xử lý các vấn đề công vụ

2. Nội dung phân tích công việc trong thực thi công vụ của công chức kiểm lâm

a) Phân tích, xác định tên gọi công việc
b) Phân tích, xác định mục tiêu công việc
c) Phân tích, xác định các hoạt động cần tiến hành để thực hiện công việc

d) Phân tích, xác định các nguồn lực cần huy động để thực hiện công việc

đ) Phân tích, xác định sản phẩm - kết quả đầu ra của công việc và hệ thống tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện công việc

e) Kết quả phân tích công việc: Bản phân tích công việc

3. Những vấn đề chung về đánh giá thực thi công vụ của công chức kiểm lâm

a) Khái niệm

b) Mục tiêu của đánh giá thực thi công vụ

c) Thời điểm đánh giá thực thi công vụ

d) Nội dung đánh giá thực thi công vụ

đ) Chủ thể tham gia đánh giá thực thi công vụ

4. Yêu cầu đánh giá thực thi công vụ trong hoạt động của công chức kiểm lâm

a) Các yêu cầu

b) Điều kiện để thực hiện các yêu cầu đánh giá

5. Quy trình đánh giá thực thi công vụ trong hoạt động của công chức kiểm lâm

a) Xây dựng các tiêu chí đánh giá

b) Xây dựng kế hoạch đánh giá

c) Chuẩn bị đánh giá

d) Lựa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá

đ) Tiến hành đánh giá

e) Trao đổi ý kiến với người được đánh giá

g) Quyết định kết quả và hoàn thiện hồ sơ đánh giá

h) Sử dụng kết quả đánh giá

6. Các phương pháp đánh giá thực thi công vụ trong hoạt động của công chức kiểm lâm

a) So sánh với mục tiêu đã xác định
b) Cho điểm và xếp hạng
c) Đồ thị/biểu đồ
d) Đánh giá dựa vào các sự kiện quan trọng
đ) Đánh giá thông qua báo cáo
e) Phỏng vấn
g) Bình bầu
h) Đánh giá 360 độ
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO
· Armstrong, Tài liệu về quản lý nguồn nhân lực (tái bản lần thứ 10), 2009.

· Nguyễn Văn Điềm và Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình quản trị nhân lực. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, 2007.

· Lê Thanh Hà (chủ biên), Giáo trình quản trị nhân lực, Trường Đại học Lao động - Xã hội, Nhà xuất bản Lao động xã hội, 2009.

· Patricia Buhler, Kỹ năng quản lý, Nhà xuất bản Thống kê, 2002.

· Võ Kim Sơn, Lê Thị Vân Hạnh và Nguyễn Thị Hồng Hải, Giáo trình Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước dùng cho hệ cử nhân hành chính, Nhà xuất bản Thống kê, 2003.
· Nguyễn Hữu Thân, Giáo trình quản trị nhân sự, Nhà xuất bản Thống kê, 2001.

· Nguyễn Văn Thâm, Kỹ thuật tổ chức công sở, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.
· Thomas J. Robbins, Wayne D. Morrison, Quản lý và kỹ thuật quản lý, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 1999.

Đ. BÀI TẬP THỰC HÀNH  

1. Bài tập 1:

Bước 1: Tổ chức lớp học thành các nhóm 5 hoặc 7 học viên.

Bước 2: Tiến hành thảo luận nhóm theo nội dung tình huống sau:

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhận thấy hoạt động tuần tra, thời gian qua không đạt hiệu quả như mong muốn. Để cải thiện tình hình, cần xác định những nguyên nhân tác động tiêu cực đến hoạt động tuần tra của đơn vị;

Bước 3: Yêu cầu đối với các nhóm:

- Xác định những nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả tuần tra của cơ quan/đơn vị trong thời gian qua;

- Thảo luận nhóm, phân tích công việc cần làm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Bước 4: Yêu cầu thảo luận và thực hành:

- Kết quả thảo luận thể hiện được những nội dung cơ bản như sau:

+ Tên công việc cần làm;

+ Mục tiêu của công việc;

+ Những hoạt động cụ thể cần tiến hành để hoàn thành công việc và đạt tới mục tiêu đã định;

+ Nguồn lực cần huy động và sử dụng: Nguồn nhân lực, nguồn lực vật chất (nguồn lực tài chính, phương tiện kỹ thuật), nguồn lực thời gian;

+ Sản phẩm đầu cuối - kết quả cần đạt: Tên gọi sản phẩm, tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm.

(trình bày theo mẫu "Bản phân tích công việc" nêu ở phần trên).

- Thời gian thảo luận nhóm: 30 phút;

- Thời gian trình bày kết quả thảo luận: 5 phút/nhóm.

2. Bài tập 2: Thực hành kỹ năng tiếp nhận thông tin phản hồi trong đánh giá thông qua tình huống hoặc đóng vai. Học viên tự lựa chọn tình huống từ thực tiễn ở đơn vị anh (chị) đang công tác.

3. Bài tập 3:Thực hành phương pháp phỏng vấn đánh giá. Học viên tự lựa chọn tình huống từ thực tiễn ở đơn vị anh (chị) đang công tác.

E. CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Từ thực tế tiến hành các kế hoạch trong thực thi công vụ của công chức kiểm lâm, hãy xác định những nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả thực hiện những kế hoạch này.

2. Từ những nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện hiệu quả các kế hoạch thực thi công vụ, hãy xác định những nguyên nhân có nguồn gốc từ sự bất cập của khả năng phân tích công việc. 

3. Đề xuất giải pháp áp dụng kỹ năng phân tích công việc để hạn chế, loại trừ những nguyên nhân có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả thực hiện kế hoạch công việc.

4. Xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả thực thi công vụ của công chức kiểm lâm ngạch Kiểm lâm viên chính.

5. Phân tích một tình huống cụ thể trong đánh giá thực thi công cụ của công chức kiểm lâm và trả lời các câu hỏi liên quan đến yêu cầu của hệ thống đánh giá, tiêu chí đánh giá, năng lực của người đánh giá...

6. Trình bày giải pháp cho một số vấn đề khó khăn nảy sinh trong đánh giá thực thi công vụ của công chức kiểm lâm ngạch Kiểm lâm viên chính.

G. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phân tích vai trò của phân tích công việc.

2. Nêu những nguyên tắc cần đảm bảo khi phân tích công việc trong thực thi công vụ của công chức kiểm lâm.

3. Phân tích ưu, nhược điểm của từng phương pháp đánh giá thực thi công vụ của công chức kiểm lâm và trường hợp có thể áp dụng.

4. Phân tích những khó khăn thường gặp trong đánh giá thực thi công vụ của tổ chức kiểm lâm nơi anh (chị) đang công tác và đưa ra phương hướng khắc phục.

5. Trình bày một số các phương pháp nhằm thu thập và tổng hợp được thông tin liên quan đến đánh giá hoạt động thực thi công vụ của công chức kiểm lâm.

Chuyên đề 14
KỸ NĂNG PHÂN CÔNG VÀ PHỐI HỢP TRONG THỰC THI CÔNG VỤ 
CỦA CÔNG CHỨC KIỂM LÂM
Thời lượng:

    08 tiết

Lý thuyết: 

    04 tiết

Thảo luận, thực hành: 04 tiết

A. MỤC ĐÍCH

Phát triển cho học viên kỹ năng phân công và phối hợp trong thực thi công vụ. Qua đó đề xuất những cải tiến trong phân công, phối hợp để cải thiện hiệu quả hoạt động thực thi công vụ của công chức kiểm lâm.

B. YÊU CẦU

Sau khi học xong chuyên đề, học viên có thể:

· Trình bày được các lý thuyết cơ bản về phân công và phối hợp và tác động của chúng tới thực tiễn quản lý các tổ chức nhà nước nói chung và tổ chức kiểm lâm nói riêng.

· Hiểu được bản chất và mối quan hệ của phân công, phối hợp với tư cách hai mặt của tổ chức lao động trong cơ quan nhà nước.

· Vận dụng được các mô hình lý thuyết để phân tích được sự vận hành của tổ chức kiểm lâm hiện nay dưới góc độ phân công và phối hợp. Qua đó đề xuất được những cải tiến về phân công, phối hợp trong đơn vị để đạt được hiệu quả cao trong hoạt động quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản.

C. NỘI DUNG

1. Những vấn đề chung về phân công, phối hợp trong hoạt động công vụ của công chức kiểm lâm

a) Phân công trong hoạt động công vụ của công chức kiểm lâm

b) Phối hợp trong hoạt động công vụ của công chức kiểm lâm

c) Quan hệ giữa phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ của công chức kiểm lâm

2. Kỹ năng phân công, phối hợp trong hoạt động công vụ của công chức kiểm lâm

a) Kỹ năng phân công công việc trong hoạt động công vụ của công chức kiểm lâm

· Kỹ năng lựa chọn phương án phân công công việc

· Hỗ trợ điều kiện để thực hiện công việc

b) Kỹ năng phối hợp trong hoạt động công vụ của công chức kiểm lâm.

· Kỹ năng chủ trì hoạt động phối hợp

· Kỹ năng của các thành viên trong phối hợp

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO
· Clément Ménard, Bài giảng MPA tại Học viện Hành chính, 2010.

· Ronald Heifetz, Alexancer Grashow, Marly Linsly, The Practice of Adaptive Leadership "Tools and Tactics for Changing Your Organization and the World", Havard Business Press, 2009.

Đ. BÀI TẬP THỰC HÀNH   

Anh (chị) hãy lựa chọn một tình huống về phân công, phối hợp của đơn vị nơi anh (chị) đang công tác và thực hiện hai yêu cầu sau:
· Phân tích tổ chức dưới giác độ phân công và phối hợp. Qua đó xác định vấn đề của tổ chức trong phân công, phối hợp và ảnh hưởng của nó tới chất lượng hoạt động của tổ chức.

· Đề xuất cải tiến về phương thức phân công, phối hợp trong tổ chức để cải thiện tình hình và kế hoạch áp dụng những cải tiến đó.
E. CÂU HỎI THẢO LUẬN 

1. Hãy mô tả cơ cấu tổ chức của đơn vị nơi anh (chị) làm việc. Vận dụng lý thuyết về phân công công việc để phân tích cơ quan mình dưới góc độ phân công công việc. Qua đó nêu ra: Điểm mạnh, điểm yếu trong phương thức phân công trong cơ quan và tác động của chúng tới hiệu quả hoạt động và bầu không khí làm việc của tổ chức. Trên cơ sở đó, hãy đề xuất các phương thức phân công hiệu quả cho cơ quanvà lý giải lý do lựa chọn phương thức phân công và phối hợp đó.

2. Anh (chị) hãy lựa chọn một vấn đề khó khăn trong phối hợp mà cá nhân anh (chị) hoặc cơ quan/đơn vị của anh (chị) gặp phải. Sau đó hãy vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học để:

· Mô tả vấn đề;

· Phân tích vấn đề (phân tích biểu hiện và hậu quả của vấn đề);

· Xác định nguyên nhân của vấn đề;

· Đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi trong phối hợp để tháo gỡ vấn đề này;

· Xây dựng kế hoạch hành động để đưa các giải pháp này vào thực hiện.

G. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phân tích các lý thuyết cơ bản về phân công và phối hợp và tác động của chúng tới thực tiễn quản lý các tổ chức nhà nước nói chung và tổ chức kiểm lâm nói riêng.

2. Giải thích bản chất và mối quan hệ của phân công, phối hợp trong hoạt động thực thi công vụ của công chức kiểm lâm.

Chuyên đề 15
KỸ NĂNG TỔ CHỨC, ĐIỀU HÀNH HỘI HỌP VÀ THUYẾT TRÌNH 
Thời lượng: 

     12 tiết

Lý thuyết: 

     04 tiết

Thảo luận, thực hành: 08 tiết

 A. MỤC ĐÍCH

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và những kỹ năng cần thiết để tổ chức, điều hành các cuộc họp phục vụ cho công tác thực thi công vụ của công chức kiểm lâm. Bên cạnh đó, chuyên đề cũng trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết của hoạt động thuyết trình, một trong những yếu tố góp phần tạo nên hiệu quả của cuộc họp.

B. YÊU CẦU

Sau khi học xong chuyên đề, học viên có thể:

· Có được những hiểu biết căn bản về hoạt động hội họp của tổ chức nhà nước nói chung và tổ chức kiểm lâm nói riêng.

· Hiểu được mục đích tổ chức và yêu cầu đối với việc tổ chức, điều hành các hoạt động hội họp trong hoạt động của công chức kiểm lâm.

· Có khả năng tổ chức, điều hành hiệu quả các hoạt động hội họp nói chung và các hoạt động hội họp trong thực thi công vụ của công chức kiểm lâm.

· Có khả năng thuyết trình có hiệu quả trong các cuộc họp.

C. NỘI DUNG

1. Hoạt động hội họp của tổ chức kiểm lâm

a) Khái niệm hội họp

b) Vai trò hội họp đối với hoạt động của tổ chức kiểm lâm

- Vai trò hội họp đối với hoạt động của tổ chức nhà nước nói chung

- Vai trò hội họp đối với hoạt động của tổ chức kiểm lâm nói riêng

c) Các loại hình và tính chất hội họp của tổ chức kiểm lâm

- Các loại hình và tính chất hội họp của tổ chức nhà nước nói chung

- Các loại hình và tính chất hội họp của tổ chức kiểm lâm nói riêng

2. Tổ chức hoạt động hội họp của tổ chức kiểm lâm

a) Khái niệm và yêu cầu đối với tổ chức hoạt động hội họp

b) Nội dung tổ chức hoạt động hội họp của tổ chức kiểm lâm

- Tổ chức hoạt động hội họp của tổ chức nhà nước nói chung

- Tổ chức hoạt động hội họp của tổ chức kiểm lâm nói riêng

3. Điều hành các hoạt động hội họp của tổ chức kiểm lâm

a) Tổng quan về điều hành hoạt động hội họp

b) Nội dung điều hành hoạt động hội họp

c) Xử lý một số tình huống thường gặp trong khi điều hành hội họp của công chức kiểm lâm
4. Thuyết trình và nhu cầu thuyết trình trong hoạt động công vụ

a) Định nghĩa và đặc điểm của hoạt động thuyết trình

b) Định nghĩa thuyết trình công vụ

c) Nhu cầu phát triển kỹ năng thuyết trình công vụ
5. Vai trò và những yêu cầu cần tuân thủ khi thuyết trình của công chức kiểm lâm

a) Vai trò của thuyết trình trong công vụ

b) Những yêu cầu cần tuân thủ trong thuyết trình công vụ

6. Phương thức thuyết trình hiệu quả

a) Phân tích hoạt động thuyết trình

b) Chuẩn bị thuyết trình

c) Tập dượt thuyết trình

d) Rèn tập kỹ năng thuyết trình

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO
· Barry Clough, Nghệ thuật nói trước công chúng, Nhà xuất bản Hồng Đức, 2008.

· John C. Maxwell, Phát triển kỹ năng lãnh đạo, Nhà xuất bản Lao động xã hội, 2010. 

· Patricia Buhler, Kỹ năng quản lý, Nhà xuất bản Thống kê, 2002.

· Nguyễn Văn Thâm, Kỹ thuật tổ chức công sở, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.
Đ. BÀI TẬP THỰC HÀNH   

Bước 1 : Tổ chức lớp học thành các nhóm 5 hoặc 7 học viên.

Bước 2: Tiến hành thảo luận nhóm và trình bày theo nội dung tình huống sau:

Nhận thức được vai trò của văn hóa tổ chức đối với hiệu quả hoạt động và tương lai phát triển của Chi cục Kiểm lâm X, nơi anh (chị) đang công tác, lãnh đạo Chi cục có chủ trương tổ chức một cuộc hội thảo với chủ đề “Văn hóa tổ chức và kế hoạch hành động để phát triển văn hóa tổ chức ở Chi cục Kiểm lâm X”. Xác định những yếu tố cần thiết để tổ chức cuộc hội thảo trên.

Bước 3: Yêu cầu đối với các nhóm:

Xác đinh mục tiêu của hội thảo;

Xác định các đối tượng tham gia: Người điều hành, người tham luận, người tham dự hội thảo.

Soạn thảo lời đề dẫn cho hội thảo.

Bước 4: Yêu cầu thảo luận:

Thời gian thảo luận nhóm: 45 phút;

Thời gian trình bày kết quả thảo luận: 10 phút một nhóm.
G. CÂU HỎI THẢO LUẬN 

1. Hãy xác định những khiếm khuyết thường xảy ra trong tổ chức họp tại cơ quan, đơn vị nơi anh (chị) công tác và đề xuất các biện pháp cải tiến.

2. Hãy lựa chọn một sự kiện sắp được tiến hành tại cơ quan, đơn vị nơi anh (chị) công tác và lên kế hoạch cụ thể để tổ chức sự kiện đó.

H. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Hoạt động hội họp của các tổ chức nhà nước có thể được tiến hành nhằm:

· Thu thập thông tin;

· Phổ biến thông tin.

Hãy xác định những tiêu chí cụ thể cần sử dụng để xác định hiệu quả của hai cuộc họp trên. Liên hệ thực tiễn ở cơ quan, đơn vị anh (chị) đang công tác.

2. Hãy xác định những tiêu chí cơ bản để đánh giá hiệu quả của việc điều hành một trong hai loại hình hội họp sau:

· Hội nghị;

· ​Hội thảo.
Chuyên đề 16
KỸ NĂNG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Thời lượng: 

   08 tiết

Thảo luận: 

   04 tiết
Thảo luận, thực hành: 04 tiết
A. MỤC ĐÍCH

Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

B. YÊU CẦU

Sau khi học xong chuyên đề, học viên có thể:

· Nắm được các vấn đề tổng quan về văn bản quy phạm pháp luật.

· Hiểu và vận dụng được quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và áp dụng vào thực tiễn công việc.

· Có thể tham mưu, soạn thảo được các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh các hoạt động quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

C. NỘI DUNG

1. Văn bản quy phạm pháp luật

a) Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật

b) Đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật

c) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta hiện nay

d) Các chức năng của văn bản quy phạm pháp luật

đ) Các yêu cầu của văn bản quy phạm pháp luật

e) Phân biệt văn bản quy phạm pháp luật với văn bản áp dụng pháp luật

2. Những nguyên tắc của quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

a) Nguyên tắc khách quan

b) Nguyên tắc dân chủ xã hội chủ nghĩa

c) Nguyên tắc pháp chế

d) Nguyên tắc Đảng lãnh đạo

3. Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

a) Quy trình xây dựng luật, pháp lệnh

b) Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước

c) Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

d) Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

đ) Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

e) Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

4. Một số kỹ năng trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

a) Kỹ năng soạn thảo dự thảo

b) Kỹ năng trong đánh giá tác động của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

c) Kỹ năng lấy ý kiến góp ý về dự thảo

d) Kỹ năng trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

· Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2008.

· Học viện Hành chính, Giáo trình Lý luận chung nhà nước và pháp luật, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2010.

· Học viện Hành chính, Giáo trình Luật Hành chính và tài phán hành chính, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2008.

· Học viện Hành chính quốc gia, Giáo trình Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản, Nhà xuất bản Giáo dục, 2006.

· Học viện Hành chính, Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính nhà nước (chương trình chuyên viên chính), Phần II (Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính; Chuyên đề 14: Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật), Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2008.

· Lưu Kiếm Thanh, Hướng dẫn soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước, Nhà xuất bản Thống kê, 2000.

· Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

· Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

· Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

· Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đ. BÀI TẬP THỰC HÀNH   

Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền tham mưu của kiểm lâm cho Uỷ ban nhân dân hoặc cho Bộ Nông nghiệp và PTNT.
E. CÂU HỎI THẢO LUẬN 

Phân tích những lỗi thường gặp trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
G. CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Ý nghĩa, yêu cầu của mỗi nguyên tắc trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

2. Sự cần thiết phải đánh giá tác động của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

3. Các căn cứ để xác định đối tượng, phạm vi, phương pháp điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật.

4. Mối quan hệ giữa đối tượng, phạm vi điều chỉnh với phương pháp điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật.  
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